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Số: 116 /2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ 

trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng 
đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 

của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 04/11/2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/07/2004 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chương trình, hành động phòng, chống, tội phạm buôn bán 
phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Quy chê tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho 
phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em 
bị buôn bán từ nước ngoài trở về (sau đây gọi tắt là nạn nhân) như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Thông tư này hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, 
tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo Quyết 
định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này gồm:

a) Phụ nữ, trẻ em được các cơ quan chức năng (Công an, Bộ đội Biên 
phòng, Ngoại giao) xác định là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

b) Trẻ em là con của nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về có quốc 
tịch Việt Nam.
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1. Chi cho hoạt động xác minh, tiếp nhận nạn nhân:

a) Chi trao đổi thông tin giữa cơ quan Việt Nam và nước ngoài.

b) Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ liên ngành để 
phối hợp thẩm định, kiểm tra, đối chiếu thông tin về nạn nhân giữa các cơ 
quan thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

c) Chi xác minh nạn nhân, lập hồ sơ hỗ trợ nạn nhân.

d) Chi cho hoạt động tiếp nhận, phỏng vấn, phân loại nạn nhân.

e) Chi văn phòng phẩm, in ấn, bưu cước phí, đàm thoại phí.

g) Chi cho hoạt động thống kê, khảo sát, xây dựng và quản lý cơ  sở dữ
liệu về nạn nhân.

2. Chi đảm bảo hoạt động của cơ sở tiếp nhận nạn nhân (sau đây gọi 
tắt là cơ sở tiếp nhận):

a) Chi mua dụng cụ phục vụ sinh hoạt, ăn uống, tắm, giặt của nạn nhân.

b) Chi cho hoạt động tư vấn, thu thập thông tin ban đầu về nạn nhân.

c) Cơ số thuốc thiết yếu dùng để chữa các bệnh thường gặp.

d) Chi phí phục vụ sinh hoạt của nạn nhân.

e) Chi tiền tàu xe, tiền ăn đường đưa nạn nhân về cơ sở hỗ  trợ  nạn
nhân, gia đình.

3. Chi đảm bảo hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (sau đây gọi tắt là
cơ sở hỗ trợ):

a) Chi xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa đồ dùng, 
trang thiết bị, phương tiện.

b) Chi đảm bảo hoạt động của bộ máy cơ sở hỗ trợ.

c) Chi cho các hoạt động tư vấn, giáo dục, y tế, hướng nghiệp tại cơ sở
hỗ trợ.

d) Chi tiền tàu xe, tiền ăn đường cho nạn nhân trở về gia đình; chi phí 
đón tiếp gia đình nạn nhân tại cơ sở hỗ trợ.

4. Các khoản chi hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ và tại 
cộng đồng (theo quy định từ Điều 16 đến Điều 23 tại Chương IV, Quy chế 
tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ 
nước ngoài trở về ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 
29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

II. NỘI DUNG CHI
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III. MỨC CHI

1. Các nội dung chi thực hiện công tác xác minh, tiếp nhận nạn nhân,
chi đảm bảo hoạt động của các cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ thực hiện theo
đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành, cụ thể như sau:

a) Đối với các khoản chi công tác phí cho cán bộ đi công tác trong
nước,  chế độ chi để tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn thực hiện
theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập.

b) Chi trao đổi thông tin trực tiếp giữa các cơ quan Việt Nam và nước 
ngoài được thực hiện theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước 
đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí; 
nếu các đoàn nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 57/2007/TT- BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy 
định Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu 
tiếp khách trong nước.

c) Chi xác minh về nạn nhân, lập hồ sơ hỗ trợ nạn nhân mức chi 
100.000đồng/01 hồ sơ.

d) Đối với chi điều tra thống kê nạn nhân (gồm điều tra thống kê định 
kỳ hoặc không định kỳ); chi cho hoạt động xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 
về nạn nhân thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý kinh phí chi cho 
các cuộc điều tra và mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.

e) Đối với các khoản chi xảy dựng cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết 
bị, phương tiện; bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị, phương 
tiện; chi đảm bảo hoạt động của bộ máy cơ sở hỗ trợ thực hiện theo quy định 
hiện hành của Nhà nước.

g) Đối với các khoản chi khác như mua văn phòng phẩm, in ấn, bưu 
cước phí, đàm thoại; chi cho các hoạt động tư vấn, giáo dục, hướng nghiệp; 
mua cơ số thuốc thiết yếu..., căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý là các 
chế độ, định mức, đơn giá Nhà nước đã quy định của các ngành có công việc 
tương tự. Nội dung chi này phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt dự toán 
trước khi thực hiện.

2. Chế độ hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ:

a) Nạn nhân sau khi được tiếp nhận tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ 
trợ được xem xét, trợ cấp một lần quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết. Mức
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chi được tính trên cơ sở giá cả thực tế của từng địa phương nhưng không quá 
130.000 đồng/người.

b) Tiền vệ sinh phụ nữ với mức 10.000 đồng/người/tháng.

c). Tiền ăn với mức 10.000 đồng/người/ngày.

d) Trong thời gian lưu trú tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ, nếu nạn 
nhân bị ốm phải điều trị để phục hồi sức khoẻ thì được xem xét hỗ trợ tiền 
khám bệnh và thuốc chữa bệnh; trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá 
khả năng chữa trị của cơ sở phải chuyển đến bệnh viện của Nhà nước điều trị 
thì chi phí khám bệnh, thuốc chữa bệnh và điều trị trong thời gian nằm viện 
do Thủ trưởng cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ xem xét hỗ trợ. Mức tối đa 
không quá 1.000.000 đồng/người/01 đợt điều trị.

e) Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở tiếp nhận 
hoặc cơ sở hỗ trợ, sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, sau 24 
giờ mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì Thủ 
trưởng cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ có trách nhiệm tổ chức mai táng. 
Mức chi phí mai táng là 2.000.000 đồng/01 người.

g) Trợ cấp tiền ăn trong thời gian đi đường: 20.000 đồng/người/ngày, 
tối đa không quá 5 ngày.

h) Mức hỗ trơ tiền tàu, xe được tính trên quãng đường thực tế và giá vé 
phương tiện vận chuyển công cộng. Cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ có trách 
nhiệm mua vé tàu, xe cấp cho nạn nhân.

Trường hợp nạn nhân là trẻ em nếu không có thân nhân đến đón thì cơ
sở hỗ trợ bố trí cán bộ đưa trẻ em về nơi cư trú hoặc liên hệ với cơ quan  Lao
động - Thương binh và Xã hội nơi trẻ em cư trú để đón nhận.

3. Mức chi hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ thu xếp về nước do Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo gồm:

a) Chi phí mua vé máy bay, tàu, xe (do cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài mua và cấp cho nạn nhân) theo giá vé phương tiện vận chuyển 
công cộng thông thường.

b) Chi phí ăn, ở cho nạn nhân: áp dụng mức sinh hoạt phí tối thiểu quy 
định tại điểm 2, phần II, Thông tư số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC- 
BLĐTBXH ngày 08/1l/2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số

57/2005/NĐ-CP ngay 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối 
với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
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c) Trong thời gian chờ thu xếp về nước, nếu nạn nhân bị ốm phải điều 
trị tại các bệnh viện sở tại thì Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tập hợp các 
khoản chi phí kèm theo chứng từ cần thiết theo quy định để xem xét hỗ trợ 
chi trả cho từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp nạn nhân chết thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở  nước ngoài 
xem xét, hỗ trợ chi phí mai táng hoặc chi phí vận chuyển thi hài nạn nhân về 
nước theo cước phí vận chuyển thực tế với mức chi phí tiết kiệm nhất.

4. Mức chi hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng:

a) Nạn nhân nếu thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành từng thời kỳ) hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt 
(do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận) thì được xem xét trợ cấp khó 
khăn ban đầu với mức tối thiểu là 750.000 đồng/người.

b) Nạn nhân nếu có nhu cầu học nghề được xem xét, cấp kinh phí học 
nghề một lần với mức 500.000 đồng/người/khóa học nghề.

c) Nạn nhân là trẻ em, hoặc con của nạn nhân bị buôn bán từ nước 
ngoài trở về đi cùng mẹ, nếu tiếp tục đi học được hỗ trợ tiền mua sách giáo 
khoa và đồ dùng học tập năm đầu tiên. Mức hỗ trợ do Chủ tịch ủ y  bạn nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định như đối tượng là trẻ em nghèo.

IV. THỦ TỤC CHI HỖ TRỢ TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG

1. Thủ tục chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng:

Để được nhận các khoản hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng quy định tại 
Mục 4 Phần III của Thông tư này, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được 
cấp Giấy chứng nhận về nước (do cơ quan có thẩm quyền cấp), gia đình có trẻ 
em là nạn nhân hoặc bản thân nạn nhân phải làm đơn gửi Ủy ban nhân dân 
cấp xã (mẫu 01). Đơn đề nghị hỗ trợ phải có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, 
trưởng bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố nơi nạn nhân cư trú (kèm theo Giấy 
chứng nhận về nước).

Căn cứ vào đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, lập hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ nạn nhân (mẫu 02) gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện.

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp, thẩm 
định hồ sơ và làm văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở đơn, hồ sơ đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
xem xét, quyết định chi hỗ trợ nạn nhân theo chế độ quy định.

2. Đối với nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận, Ủy ban nhân dân 
cấp xã sau khi xem xét nếu thấy có dấu hiệu hoặc bằng chứng là nạn nhân thì 
làm các thủ tục đề nghị hỗ trợ (theo quy định tại Điểm 1 Phần IV Thông tư 
này) đồng thời với các thủ tục đề nghị xác minh, xác định nạn nhân theo quy 
định hiện hành.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí 
cho công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân thục hiện theo Luật Ngân 
sách nhà nước và các vàn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp nạn nhân về nước có sự tài trợ của nước ngoài hoặc tổ 
chức quốc tế thì được hưởng các chế độ theo quy định tại thỏa thuận với nước
ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên quan.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

4 Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét
sửa đổi, bổ s ung cho phù hợp./.

Đàm Hữu Đắc

Nơi nhận:
-  Văn phòng Trung ương v à các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

Các B ộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ; 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án nhân dân Tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở LĐTBXH, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính;

Kho bạc Nhà nước, Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng 
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;

- Công báo. W ebsite Chính phủ;
Website Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH;

- Các đ ơ n vị thuộc BTC, BLĐTB&XH;
- Lưu: VT BTC, BLĐTB&XH

Trần Văn Tá

6

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 

T HỨ TRƯỞNG

KT BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

................ ngày.....tháng......năm.........

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài 
chính - Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: UBND xã.

.......................Giới tính:................... Dân tộc:
năm............Tại:................................................

Họ và tên:.....................
Sinh ngày:........ tháng....
Quốc tịch:.............................................Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi
rõ số  nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh ):............

Thời gian rời Việt Nam:.../..-/.......Phương tiện:.............Cửa khẩu:........................

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức':

Đơn vị tiếp nhận:........................................................................................................
Cơ sở tiếp nhận:..........................................................................................................
Thời gian tiếp nhận: ...... / ..... /..................Cửa khẩu:...............................................

2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ:2.............................Thời gian trở về đến nơi thường trú:............... / ./..........
Đi qua cửa khẩu hoặc tính/huyện/xã biên giới nào:...................................................
Trở về bằng phương tiện g ì:........................................................................................

Để giải quyết khỏ khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề 
nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ 
trợ theo quy định./.

XÁC NHẬN CỦA 
Trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố

NGƯỜI V IẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN C ỦA 
UBND xã.......................

XÁC NHẬN CỦA 
Phòng LĐTBXH huyện....

1 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước
2 Nước nạn nhân bị buôn bán
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM M ẫ u  s ố  0 2
Độc lập - Tư do - Hanh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịchsố  116/20 0 7/TTLT-BTC -BLĐ TBX H

ngày 27 tháng 9 năm  2007 c ủa Bộ Tài 
ch ính - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội)

HỒ SƠ
ĐỂ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM 

LÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:...................................................Giới tính:...................
Sinh ngày:............... tháng................. năm................. Dân tộc:................
Nơi s in h : ........................................................................................................
Quốc tịch:......................................................................................
Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số  nhà, đường phố , 
phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh):..................

Thời gian rời Việt Nam:.../.../.......Phương tiện: .............Cửa khẩu:........................
2. Thông tin tiếp nhận:
2.1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức:

Đơn vị tiếp nhận: ..........................................................................................................................
Cơ sở tiếp nhận:..........................................................................................................
Thời gian tiếp nhận:......./ ..... /..................Cửa khẩu: ...............................................

2.2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:
Trở về từ:2........................................ Thời gian trở về đến nơi thường trú :..... / ./........
Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào:...................................................
Trở về bằng phương tiện g ì:........................................................................................

3. Thông tin tái hoà nhập:
- Nghề nghiệp trước khi bị buôn bán (nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, buôn
bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ...): .......................................................
- Hoàn cảnh kinh tế gia đình:.....................................................................................
- Nguồn thu nhập chính của gia đình từ :....................................................................

4. Đề nghị hỗ trợ:

-  Hỗ trợ khó khăn ban đầu : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Hỗ trợ học nghề:.......................................................................................................
-Hỗ trợ khác:.............................................................................................................

............................ ngày....... tháng........ năm .............

Người lập hồ sơ TM. UBND  XÃ....................................................
(Ký và ghi rõ họ và tên) CHỦ  TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

1. Ghi theo Giấy chứng nhận về nước
2 Nước nạn nhân bị buôn bán

ảnh (4 X 6)
(Đóng dấu 
giáp lai trên 

ảnh)
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